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LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 03/2021

	Ngày/ tháng
	Trường CĐ nghề số 4 - BQP
	Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An
	Cao đẳng Việt Đức
	Công ty CP đầu tư và PT Miền Trung
	Công ty CP vận tải ô tô số 5
	Trung tâm ĐTLX Sông Biển
	Trung tâm ĐTLX PTS
	Trung tâm ĐTLX số 1 Nghệ An
	TTSH
	Trung cấp nghề Thái Hòa
	Diễn Châu
	Quỳ Hợp
	Công ty Văn Xuân

	01/03
	
	
	
	
	
	
	
	
	B11K35, B2K124-126, CK49, DK37/212 HV 
(xe Sở)
	
	
	
	

	02/03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Diễn Châu
(xe Sở)
	
	

	03/03
	
	
	
	
	
	B11K39, 40, B1K160, 161, B2K418-420, CK117, 118/341 HV
(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	

	04/03
	
	Diễn Kỷ (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	TTSH (xe Sở)
	
	
	
	

	05/03
	
	
	
	
	
	
	
	B11K106-108, B1K69, B2K469, CK116, EK155/238 HV
	
	
	
	
	

	06/03 T7
	
	Con Cuông (xe Sở)
	
	Miền Trung
	CT5
	Sông Biển
	
	
	
	
	
	
	

	07/03 CN
	QK4                                                         
	Q. Vinh (xe TT)
	
	
	
	
	PTS
	
	
	
	
	
	Văn Xuân
(xe Sở)

	08/03
	
	
	
	
	B11K40, 41, B2K408-412/
244 HV
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/03
	
	
	
	
	
	Kỳ Sơn (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	

	10/03
	B1K12-14, B11K213, CK308, 309/245 HV 
(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/03
	
	
	
	
	
	
	
	Vĩnh An
	
	
	
	
	

	12/03
	
	B11K35, 36, B1K210, CK324, 325/204 HV
(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/03 T7
	
	Nghĩa Xuân (xe Sở)
	
	Miền Trung
	
	Sông Biển
	
	
	
	Thái Hòa
	
	
	

	14/03 Cn
	QK4                                                         
	
	Việt Đức
	
	CT5
	
	PTS
	
	
	
	
	
	

	15/03
	B2K375, 376, CK310/148 HV (xe Sở)
	
	B11K53, B2K227, CK110/94 HV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/03
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTSH (xe Sở)
	
	
	
	

	17/03
	
	
	
	B1K157, 158, B11K49, B2K478, 479, DK133, CK175/270 HV(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/03
	
	
	
	
	
	
	B11K58-60, B1K144, 145, B2K328-330/
300 HV
	
	
	
	
	
	

	20/03 T7
	
	
	Quế Phong (xe Sở)
	
	CT5
	Sông Biển
	
	Vĩnh An
	
	
	
	
	

	21/03 Cn
	QK4                                                         
	Q. Vinh (xe TT)
	
	Miền Trung
	
	
	PTS
	
	
	
	
	
	

	22/03
	
	
	
	
	
	
	
	B11K109, B1K70, 71, B2K470-472, CK117, 118, Nâng hạng DE/
330 HV
	
	
	
	
	

	23/03
	
	Diễn Kỷ (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Diễn Châu
(xe Sở)
	
	

	24/03
	
	
	
	
	B1K42, 43, B2K413-416/
239 HV
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/03
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTSH (xe Sở)
	
	
	
	

	26/03 
	B11K214, 215, B1K15, B2K377, CK311/240 HV (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/03 T7
	
	
	
	Miền Trung
	CT5
	Sông Biển
	
	Vĩnh An
	
	
	
	
	

	28/03 Cn
	QK4                                                         
	
	Việt Đức
	
	
	
	PTS
	
	
	Thái Hòa
(xe Sở)
	
	
	Văn Xuân

	29/03
	
	
	
	
	
	B1K162, 163, B2K421, 422, CK119, 120/229 HV (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	

	30/03
	
	Nghĩa Xuân (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31/03
	
	B1K211, B2K487-492/280 HV, FCK182, 183/48 HV (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         
              Lưu ý:    - Hồ sơ dự sát hạch chuyển về Phòng QL PT&NL                                                                                                                                                                                                                GIÁM ĐỐC
        		 - Trước 2 ngày đối với hồ sơ dự thi A1.	    																                     - Trước 4 ngày đối với hồ sơ dự thi ô tô các hạng.    
